
STT MHS Họ Tên Ngày sinh Ngành dự thi cao học Khoa quản lý Điều kiện Môn học bổ sung Ghi chú

1 1 Nguyễn Xuân Anh 17/6/1984 Kỹ thuật cấp thoát nước
Kỹ thuật tài 

nguyên nước

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Cơ học chất lỏng (3TC): Học

Thủy văn công trình (3TC): Học

Cấp thoát nước(3TC): Học

Xử lý nước thải hoặc xử lý nước cấp (3TC): Học 

2 9
Nguyễn Thị 

Mai
Anh 14/12/1991

Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy
Công trình

Không được 

dự thi

Thủy lực công trình (2TC): 

Thủy văn công trình (2TC):  

Cơ học đất (2TC):   

Giới thiệu và cơ sở TKCTT (2TC): 

Đập và hồ chứa (3TC): 

Công trình trên hệ thống thủy lợi (2TC): 

3 43 Cao Phương Anh 28/01/1977 Quản lý xây dựng Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Học

Luật xây dựng (2TC): Học

4 3 Nguyễn Đình Ánh 25/8/1998 Kinh tế xây dựng Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Knh tế học (3TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn 

Kinh tế đầu tư xây dựng (2TC): Học 

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Marketting trong xây dựng (2TC): Học

Pháp luật trong xây dựng (2TC): Học

Định mức- đơn giá- dự toán (2TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học

Hợp đồng và đấu thầu trong xây dựng (2TC): Học 

5 35 Trần Xuân Cương 02/10/1974 Kỹ thuật cấp thoát nước
Kỹ thuật tài 

nguyên nước

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Cơ học chất lỏng (3TC): Học

Thủy văn công trình (3TC): Học

Cấp thoát nước(3TC): Học

 Xử lý nước cấp (3TC): Học 
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STT MHS Họ Tên Ngày sinh Ngành dự thi cao học Khoa quản lý Điều kiện Môn học bổ sung Ghi chú

6 27 Trần Duy Cường 24/10/1997 Kinh tế xây dựng Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Knh tế học (3TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn 

Kinh tế đầu tư xây dựng (2TC): Học 

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Marketting trong xây dựng (2TC): Học

Pháp luật trong xây dựng (2TC): Học

Định mức- đơn giá- dự toán (2TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học

Hợp đồng và đấu thầu trong xây dựng (2TC): Học 

7 54 Trần Quang Đại 13/12/1994
Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy
Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Thủy lực công trình (2TC): Miễn

Thủy văn công trình (2TC):  Miễn

Cơ học đất (2TC):   Miễn

Giới thiệu và cơ sở TKCTT (2TC): Học 

Đập và hồ chứa (3TC): Học

Công trình trên hệ thống thủy lợi (2TC): Học

8 28 Lê Thị Diệp 26/10/1997 Kinh tế xây dựng Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Knh tế học (3TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn 

Kinh tế đầu tư xây dựng (2TC): Học 

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Marketting trong xây dựng (2TC): Học

Pháp luật trong xây dựng (2TC): Học

Định mức- đơn giá- dự toán (2TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học

Hợp đồng và đấu thầu trong xây dựng (2TC): Học 

9 55 Tạ Thị Đoan 28/2/1996 Kỹ thuật môi trường Hóa- môi trường

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Cơ sở ô nhiễm không khí (3TC): Miễn

Thiết kế kiểm soát chất thải rắn (3TC): Học 

Các quá trình hóa sinh trong xử lý nước (3TC): Học 

Ô nhiễm đất và kiểm soát (3TC): Miễn

Vi sinh vật học môi trường (3TC): Miễn

10 42 Nguyễn Doãn Đoàn 15/01/1985 Kỹ thuật xây dựng Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Kết cấu nhà bê tông cốt thép (3TC): Học

Kết cấu nhà thép (3TC): Miễn

Động lực học công trình (2TC): Miễn

Sức bền vật liệu 1 (2TC): Miễn

Sức bền vật liệu 2 (2TC):Miễn

Cơ học kết cấu 1 (2TC):Miễn

Cơ học kết cấu 2 (2TC): Miễn



STT MHS Họ Tên Ngày sinh Ngành dự thi cao học Khoa quản lý Điều kiện Môn học bổ sung Ghi chú

11 65 Nguyễn Hữu Đông 03/12/1984 Quản lý kinh tế Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Học 

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học  

Khoa học quản lý (2TC): Miễn

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Miễn 

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học

12 46 Trần Viết Du Quản lý kinh tế Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học  

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học

13 21 Phạm Công Đức 05/8/1987 Quản lý xây dựng Công trình

Được dự thi 

ngay và không 

phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Miễn

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Miễn

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Miễn

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Miễn

14 8 Trần Trung Dũng 01/02/1993 Quản trị kinh doanh Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Nguyên lý thống kê (3TC): Miễn

Kinh tế học (3TC): Học

Kinh doanh quốc tế (3TC): Học 

Quản trị học (3TC): Học

Quản trị marketing (3TC): Học 

Quảng trị doanh nghiệp (3TC): Học 

Khởi sự kinh doanh (3TC): Học

15 33
Nguyễn 

Trung
Dũng Quản lý xây dựng Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Học

Luật xây dựng (2TC): Học

16 40 Cao Thọ Dưỡng 28/5/1974 Kỹ thuật xây dựng Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Kết cấu nhà bê tông cốt thép (3TC): Học

Kết cấu nhà thép (3TC): Miễn

Động lực học công trình (2TC): Miễn

Sức bền vật liệu 1 (2TC): Miễn

Sức bền vật liệu 2 (2TC):Miễn

Cơ học kết cấu 1 (2TC):Miễn

Cơ học kết cấu 2 (2TC): Miễn
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17 13
Nguyễn 

Hoàng
Giang 05/3/1997 Kỹ thuật môi trường Hóa- môi trường

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Cơ sở ô nhiễm không khí (3TC): Học

Thiết kế kiểm soát chất thải rắn (3TC): Học

Các quá trình hóa sinh trong xử lý nước (3TC): Học

Ô nhiễm đất và kiểm soát (3TC): Học

Vi sinh vật học môi trường (3TC): Học

18 61 Trần Chí Hiếu 20/12/1983 Quản trị kinh doanh Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Kinh doanh quốc tế (3TC): Học

Quản trị học (3TC): Học

Quản trị marketing (3TC): Học

Quảng trị doanh nghiệp (3TC): Học

Kinh tế học (3TC): Miễn

Nguyên lý thống kê (3TC): Học

Khởi sự kinh doanh (3TC): Học

19 56 Nguyễn Thị Hoa Quản lý kinh tế Kinh tế và quản lý

Được dự thi 

ngay và không 

phải học 

chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn 

Khoa học quản lý (2TC): Miễn

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học  

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Miễn

20 19 Bùi Thị Thu Hoan 03/8/1997 Thủy văn học
Kỹ thuật tài 

nguyên nước

Được dự thi 

ngay và không 

phải học 

chuyển đổi

Thuỷ văn nước mặt (3TC): Miễn

Thuỷ lực sông ngòi (3TC): Miễn

Thống kê trong thủy văn (3TC): Miễn

Thủy văn công trình (3TC): Miễn

21 12 Vương Hùng 16/10/1993
Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy
Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Thủy lực công trình (2TC): Miễn

Thủy văn công trình (2TC):  Miễn

Cơ học đất (2TC):   Miễn

Giới thiệu và cơ sở TKCTT (2TC): Học

Đập và hồ chứa (3TC): Học

Công trình trên hệ thống thủy lợi (2TC): Học 

22 22 Lê Mạnh Hùng 26/11/1994 Kỹ thuật cấp thoát nước
Kỹ thuật tài 

nguyên nước

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Cơ học chất lỏng (3TC): Miễn

Thủy văn công trình (3TC): Miễn

Cấp thoát nước(3TC): Học

Xử lý nước cấp (3TC): Học

23 25 Lê Đại Hùng 25/5/1995 Quản lý xây dựng Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Miễn

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Học
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24 4 Trần Quang Hưng 16/5/1995 Quản lý xây dựng Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Học

Luật xây dựng (2TC): Học

25 44 Trần Ngọc Hưng Kỹ thuật cấp thoát nước
Kỹ thuật tài 

nguyên nước

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Cơ học chất lỏng (3TC): Miễn

Thủy văn công trình (3TC): Học

Cấp thoát nước(3TC): Miễn

 Xử lý nước cấp (3TC):  Học

26 41 Phạm Thanh Huyền 09/4/1978 Quản lý xây dựng Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Học

Luật xây dựng (2TC): Học

27 23 Tạ Duy Khánh 03/11/1994 Kỹ thuật xây dựng Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Kết cấu nhà bê tông cốt thép (3TC): Học

28 59 Phan Đình Khánh 29/8/1989 Kỹ thuật cấp thoát nước
Kỹ thuật tài 

nguyên nước

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Cơ học chất lỏng (3TC): Miễn

Thủy văn công trình (3TC): Học

Cấp thoát nước(3TC): Học

Xử lý nước cấp (3TC): Học

29 34
Nguyễn 

Thanh
Luân 22/02/1996 Công nghệ thông tin

Công nghệ thông 

tin

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (3TC): Học

Cơ sở dữ liệu (3TC): Học

Ngôn ngữ lập trình nâng cao (3TC): Học

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (3TC): Học

Mạng máy tính (3TC): Học

Hệ điều hành (3TC): Học

Kiến trúc máy tính (3TC): Học

30 58 Nguyễn Văn Lực 08/02/1985 Quản lý xây dựng Công trình

Được dự thi 

ngay và không 

phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Miễn

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Miễn

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Miễn

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Miễn

31 17 Bùi Quốc Luýt 16/4/1993 Kỹ thuật xây dựng Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Kết cấu nhà bê tông cốt thép (3TC): Học
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32 2
Tôn Nữ 

Thanh
Mai 04/3/1996 Kinh tế xây dựng Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Knh tế học (3TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Học 

Kinh tế đầu tư xây dựng (2TC): Học 

Quản lý dự án (2TC): Học

Marketting trong xây dựng (2TC): Học

Pháp luật trong xây dựng (2TC): Học

Định mức- đơn giá- dự toán (2TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học

Hợp đồng và đấu thầu trong xây dựng (2TC): Học 

33 36 Chu Văn Mạnh 22/3/1990 Quản lý xây dựng Công trình

Được dự thi 

ngay và không 

phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Miễn

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Miễn

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Miễn

Kinh tế xây dựng (2TC):Miễn

Luật xây dựng (2TC):Miễn

34 6
Nguyễn 

Quang
Minh 09/9/1997 Công nghệ thông tin

Công nghệ thông 

tin

Không được 

dự thi

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (3TC):

Cơ sở dữ liệu (3TC):

Ngôn ngữ lập trình nâng cao (3TC):

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (3TC):

Mạng máy tính (3TC):

Hệ điều hành (3TC):

Kiến trúc máy tính (3TC):

35 50 Nguyễn Bá Minh 05/8/1973 Quản lý kinh tế Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn 

Khoa học quản lý (2TC): Miễn

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học  

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

36 62 Trần Đồng Minh 18/5/1977 Quản trị kinh doanh Kinh tế và quản lý

Được dự thi 

ngay và không 

phải học 

chuyển đổi

Kinh doanh quốc tế (3TC): Miễn

Quản trị học (3TC): Miễn

Quản trị marketing (3TC): Miễn 

Quảng trị doanh nghiệp (3TC): Miễn  

Kinh tế học (3TC): Miễn

Nguyên lý thống kê (3TC): Miễn

Khởi sự kinh doanh (3TC): Miễn



STT MHS Họ Tên Ngày sinh Ngành dự thi cao học Khoa quản lý Điều kiện Môn học bổ sung Ghi chú

37 20 Dương Như Nam 22/6/1998
Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Thiết kế nền mặt đường: Học

Xây dựng nền mặt đường: Học

Thiết kế cầu: Học

Xây dựng cầu: Học

38 67 La Văn Ngân 30/9/1991 Quản lý xây dựng Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Học

Luật xây dựng (2TC): Học

39 47 Phan Chính Nghĩa 05/12/1993 Kinh tế xây dựng Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Knh tế học (3TC): Miễn

Kinh tế xây dựng (2TC): Học 

Kinh tế đầu tư xây dựng (2TC): Học 

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Marketting trong xây dựng (2TC): Học

Pháp luật trong xây dựng (2TC): Học

Định mức- đơn giá- dự toán (2TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn

Hợp đồng và đấu thầu trong xây dựng (2TC): Học

40 38 Trần Thị Ngoãn 12/6/1997 Quản lý xây dựng Công trình

Được dự thi 

ngay và không 

phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Miễn

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Miễn

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Miễn

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Miễn

41 49 Lê Văn Nhất 20/11/1992 Kỹ thuật tài nguyên nước
Kỹ thuật tài 

nguyên nước

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Cơ học chất lỏng (3TC): Miễn

Thủy văn công trình (3TC): Học

Khoa học đất (3TC): Miễn

Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi (3TC): Học 

Quản lý hệ thống công trình thủy lợi (3TC): Học

42 66 Phạm Văn Phi 15/01/1985 Quản trị kinh doanh Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Kinh doanh quốc tế (3TC): Học

Quản trị học (3TC): Miễn

Quản trị marketing (3TC): Miễn 

Quảng trị doanh nghiệp (3TC): Miễn

Kinh tế học (3TC): Miễn

Nguyên lý thống kê (3TC): Miễn 

Khởi sự kinh doanh (3TC): Học



STT MHS Họ Tên Ngày sinh Ngành dự thi cao học Khoa quản lý Điều kiện Môn học bổ sung Ghi chú

43 60
Đoàn Thị 

Huyền
Sâm 22/02/1984 Quản trị kinh doanh Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Kinh doanh quốc tế (3TC): Miễn

Quản trị học (3TC): Miễn

Quản trị marketing (3TC): Miễn 

Quảng trị doanh nghiệp (3TC): Miễn  

Kinh tế học (3TC): Miễn

Nguyên lý thống kê (3TC): Miễn

Khởi sự kinh doanh (3TC): Học

44 5 Trịnh Viết Sơn 06/6/1985 Quản lý xây dựng Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Miễn

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Học

45 10 Lê Ngọc Sơn 10/8/1993 Quản lý kinh tế Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học  

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học

46 26 Nguyễn Hữu Sơn 17/8/1998 Kỹ thuật xây dựng Công trình

Được dự thi 

ngay và không 

phải học 

chuyển đổi

Kết cấu nhà bê tông cốt thép (3TC): Miễn

Kết cấu nhà thép (3TC): Miễn

Động lực học công trình (2TC): Miễn

Sức bền vật liệu 1 (2TC): Miễn

Sức bền vật liệu 2 (2TC):Miễn

Cơ học kết cấu 1 (2TC):Miễn

Cơ học kết cấu 2 (2TC): Miễn

47 29 Tạ Hồng Sơn 16/12/1986 Quản lý xây dựng Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Học

Luật xây dựng (2TC): Học

48 39 Nguyễn Văn Sơn 18/5/1998 Kỹ thuật xây dựng Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Kết cấu nhà bê tông cốt thép (3TC): Học

Kết cấu nhà thép (3TC): Miễn

Động lực học công trình (2TC): Miễn

Sức bền vật liệu 1 (2TC): Miễn

Sức bền vật liệu 2 (2TC):Miễn

Cơ học kết cấu 1 (2TC):Miễn

Cơ học kết cấu 2 (2TC): Miễn



STT MHS Họ Tên Ngày sinh Ngành dự thi cao học Khoa quản lý Điều kiện Môn học bổ sung Ghi chú

49 48
Ngô Quang 

Hồng
Sơn 02/4/1997

Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy
Công trình

Được dự thi 

ngay và không 

phải học 

chuyển đổi

Thủy lực công trình (2TC): Miễn

Thủy văn công trình (2TC):  Miễn

Cơ học đất (2TC):   Miễn

Giới thiệu và cơ sở TKCTT (2TC): Miễn 

Đập và hồ chứa (3TC): Miễn

Công trình trên hệ thống thủy lợi (2TC): Miễn 

50 32 Phạm Đức Tâm 18/8/1995 Quản lý kinh tế Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học  

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Miễn

51 30 Lê Doãn Thái 20/12/1996 Quản lý kinh tế Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học  

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học

52 52 Lê Doãn Thái 20/12/1996 Khoa học môi trường Hóa- môi trường

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Môi trường và đánh giá TĐMT(3TC): Miễn

Quy hoạch môi trường (3TC): Học

Quản lý chất lượng nước(3TC): Học

Quản lý chất thái rắn và chất thái nguy hại (3TC): 

Học 

Quản lý tài nguyên và môi trường (3TC): Học

53 11 Kiều Minh Thành 02/6/1988 Quản lý kinh tế Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học

Khoa học quản lý (2TC): Miễn

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Miễn  

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học



STT MHS Họ Tên Ngày sinh Ngành dự thi cao học Khoa quản lý Điều kiện Môn học bổ sung Ghi chú

54 37
Nguyễn 

Trung
Thành 29/9/1983 Quản lý kinh tế Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn 

Khoa học quản lý (2TC): Miễn

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Miễn  

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

55 24 Võ Thị Thu
Thươn

g
23/7/1976 Kinh tế xây dựng Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Knh tế học (3TC): Miễn

Kinh tế xây dựng (2TC): Học 

Kinh tế đầu tư xây dựng (2TC): Học 

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Marketting trong xây dựng (2TC): Miễn

Pháp luật trong xây dựng (2TC): Học

Định mức- đơn giá- dự toán (2TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học

Hợp đồng và đấu thầu trong xây dựng (2TC): Học 

56 64
Nguyễn 

Quyết
Tiến 22/2/1975 Quản trị kinh doanh Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Kinh doanh quốc tế (3TC): Miễn

Quản trị học (3TC): Miễn

Quản trị marketing (3TC): Miễn 

Quảng trị doanh nghiệp (3TC): Miễn  

Kinh tế học (3TC): Miễn

Nguyên lý thống kê (3TC): Miễn

Khởi sự kinh doanh (3TC): Học

57 15 Nguyễn Tuấn Toàn 28/7/1994 Khoa học môi trường Hóa- môi trường

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Môi trường và đánh giá TĐMT(3TC): Học

Quy hoạch môi trường (3TC): Học

Quản lý chất lượng nước(3TC): Học

Quản lý chất thái rắn và chất thái nguy hại (3TC): 

Học

Quản lý tài nguyên và môi trường (3TC): Học 1TC

58 18 Nguyễn Đình Trung 10/7/1977 Quản lý xây dựng Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Học

Luật xây dựng (2TC): Học

59 7 Chu Anh Tuấn 28/12/1993 Quản lý xây dựng Công trình

Được dự thi 

ngay và không 

phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Miễn

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Miễn

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Miễn

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Miễn



STT MHS Họ Tên Ngày sinh Ngành dự thi cao học Khoa quản lý Điều kiện Môn học bổ sung Ghi chú

60 16 Lê Anh Tuấn 29/12/1982 Quản lý xây dựng Công trình

Được dự thi 

ngay và không 

phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Miễn

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Miễn

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Miễn

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Miễn

61 45 Bùi Đoàn Tuấn 13/2/1997 Quản lý xây dựng Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Miễn

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Miễn

62 31 Trịnh Thanh Tùng 15/10/1996
Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy
Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Thủy lực công trình (2TC): Miễn

Thủy văn công trình (2TC):  Miễn

Cơ học đất (2TC):   Miễn

Giới thiệu và cơ sở TKCTT (2TC): Học

Đập và hồ chứa (3TC): Học

Công trình trên hệ thống thủy lợi (2TC): Học 

63 51 Lê Thanh Tùng 11/9/1977
Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy
Công trình

Được dự thi 

ngay và không 

phải học 

chuyển đổi

Thủy lực công trình (2TC): Miễn

Thủy văn công trình (2TC):  Miễn

Cơ học đất (2TC):   Miễn

Giới thiệu và cơ sở TKCTT (2TC): Miễn 

Đập và hồ chứa (3TC): Miễn

Công trình trên hệ thống thủy lợi (2TC): Miễn 

64 63 Lại Quang Vinh 10/7/1978 Quản trị kinh doanh Kinh tế và quản lý

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Kinh doanh quốc tế (3TC): Học

Quản trị học (3TC): Học

Quản trị marketing (3TC): Học

Quảng trị doanh nghiệp (3TC): Học

Kinh tế học (3TC): Học

Nguyên lý thống kê (3TC): Học

Khởi sự kinh doanh (3TC): Học

65 14 Lê Hữu Vịnh 16/11/1992 Quản lý xây dựng Công trình

Được dự thi và 

phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Học

Luật xây dựng (2TC): Học


